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ĐỀ BÀI

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau:

Cha kể con nghe về những ngày xưa

Cổ tích rừng sâu hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm công chúa

Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé

Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười

                                Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi

Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ

Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ

Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà

[...]
Báu vật ơi! Thương con mong manh

Ngủ đi chiều nay giông bão về cha đã khoá chặt then cửa

Canh cho giấc mộng vẹn tròn... ừ! Cha sợ

Làm sao dai dẳng cùng con đến hết kiếp người

Chỉ cần con là người bình thường thôi

Xin đánh đổi tất cả những gì cha có.
(Trích Chỉ cần con là người bình thường thôi, Nồng Nàn Phố, http://thivien.net)
1. Lựa chọn câu trả lời đúng

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

 
A. Tự sự           B. Thuyết minh              C. Biểu cảm           D. Nghị luận 

Câu 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Tự do          B. Bảy chữ                    C . Tám chữ.              D. Lục bát 

Câu 3. Người cha coi con của mình là gì ? 
	A. Hoàng tử
	B. Công chúa

	C. máu thịt
	D. Báu vật 


Câu 4. Đâu không phải là biểu hiện cho thấy “con là con thôi” theo mong muốn của cha.

A. Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ 
B. Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ . 
C. Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà 

D. Biết trở thành người tài giỏi hơn người khác.
Câu 5. Từ “Cổ tích” trong hai câu thơ Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé/ Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười” có nghĩa là:

A. Chỉ sự ra đời của con tựa như một điều kì diệu, mang lại hạnh phúc cho cha.

B. Chỉ những câu chuyện cổ mà bà, mẹ thường hay kể.

C. Chỉ những ước mơ tốt lành cha mẹ mong muốn.

D. Chỉ những yêu thương, che chở cả đời cho con của cha mẹ.
Câu 6. Từ “Ơi” trong câu thơ “Báu vật ơi! Thương con mong manh” có tác dụng gì? 

	A. Bộc lộ cảm xúc.
	B. Dùng để gọi đáp.

	C. Nhấn mạnh nội dung
	D. Thái độ đánh giá.


Câu 7. Tình cảm của người cha được thể hiện trong bài thơ này là gì ?

A.Vui mừng vì con có cuộc sống đủ đầy

B.Chan chứa niềm tin và hi vọng vào tương lai của con 

C.Đau khổ vì con không nghe lời. 

D. Niềm sung sướng, hạnh phúc và tình yêu thương sẵn sàng hi sinh vì con.

Câu 8 . Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ  “Chỉ cần con là người bình thường thôi”.
A. Ngôn ngữ bình dị, vần nhịp linh hoạt phù hợp với mạch cảm xúc. 

B. Ngôn ngữ trang trọng, nhịp thơ cân xứng, hài hòa, đúng vần.

trắc trở trên đường đời. 

C. Hình ảnh thơ trang trọng, sử dụng nhiều từ Hán Việt, giọng buồn man mác.

D. Hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ  điệp ngữ trong khổ thơ sau:

               Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi

Biết chập chững gọi cha, biết bi bô đòi mẹ

Biết khóc khi khổ đau biết cười giòn tan khi mạnh mẽ

               Biết xúc cơm ăn biết lấy nước uống khi khát miệng thôi mà

Câu 10. Trong đoạn thơ, người cha “Chi cần con là người bình thường thôi”. Riêng em”, em muốn mình trở thành người như thế nào? Vì sao?

II. VIẾT (4,0 điểm)


Hãy viết bài văn thuyết minh, giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em biết.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I


	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	
	
	

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp điệp ngữ: Biết

- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh đến những ước muốn của cha về con: Không cần con phải là người vĩ đại chỉ cần con là người bình thường (biết vui buồn, mạnh mẽ,...)

+ Thấy được tình yêu thương con của người cha.

+ Tạo nhịp điệu cho lời thơ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	10
	- HS trình bày quan điểm của bản thân.

- Lí giải phù hợp.
	0,5

0,5

	II


	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu về nội dung: 
Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:

1. Mở bài: 

Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên muốn giải thích.
2. Thân bài: 
giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên.

+ Vì sao hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện.

+ Hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện như thế nào?

+ Hiện tượng tự nhiên đó kết thúc như thế nào? Gây nên kết quả gì

+ Nhận xét:

Hiện tượng tự nhiên đó có diễn ra thường xuyên không?

Hiện tượng tự nhiên đó có ảnh hưởng, tác động tốt/xấu gì cho con người hay không?

3. Kết bài: có thể trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,5

1,5

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5 

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, có cảm xúc, sáng tạo.
	0,5


Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý chung giáo viên chấm căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh cho điểm linh hoạt, phù hợp.

